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	UBND QUẬN KIẾN AN

   TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÁN TRỮ 

Số:  06/TB -THQT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quán Trữ, ngày 23 tháng 8 năm 2023


THÔNG BÁO
Danh mục sách tham khảo dùng cho lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4
sử dụng trong nhà trường năm học 2023-2024 


Kính gửi:  - Cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường;

                            - Các bậc phụ huynh và học sinh trường Tiểu học Quán Trữ
Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; trường Tiểu học Quán Trữ đã ban hành Quyết định số 38/QĐ- HĐLCSTK ngày 18 tháng 5 năm 2023 để nghiên cứu lựa chọn sách tham khảo theo đúng quy trình được quy định điều 4, 5 Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT; 
Thực hiện Quyết định số 25/QĐ- THQT ngày 21 tháng 8 năm 2023 của trường Tiểu học Quán Trữ về việc phê duyệt Danh mục sách tham khảo dùng cho lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 sử dụng trong nhà trường năm học 2023-2024.
Trường Tiểu học Quán Trữ thông báo tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và các em học sinh Danh mục sách tham khảo dùng cho lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 sử dụng trong nhà trường năm học 2023-2024 (Có danh mục kèm theo), để chủ động chuẩn bị trước khi bước vào năm học mới.
	* Nơi nhận:                                                                         
 - HĐSP nhà trường; 

 - PHHS nhà trường;

- Lưu: VT.                        

	        HIỆU TRƯỞNG
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	Trần Thị Minh Nghĩa


DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO LỚP 1, LỚP 2, LỚP 3, LỚP 4

Sử dụng trong nhà trường năm học 2023 - 2024 
( Đính kèm Thông báo số 06/TB- THQT ngày 23 tháng 8 năm 2023)

1. Sách tham khảo lớp 1
	TT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Đối tượng sử dụng

	1 
	Toán 1: Tập 1+ 2 (dành cho buổi học thứ 2)
	Vũ Văn Dương, Hoàng Mai Lê,  Phùng Như Thụy 


	Nhà XB

GDVN
	Giáo viên và học sinh

	2 
	Tiếng Việt 1: Tập 1 +2 (dành cho buổi học thứ 2)
	Bùi Mạnh Hùng (chủ biên), Trần Kim Phượng, Chu Thị Phương
	Nhà XB

GDVN
	Giáo viên và học sinh

	3 
	Vở Tập viết 1: Tập 1+2
	Bùi Mạnh Hùng, Phạm Kim Chung
	Nhà XB

GDVN
	Giáo viên và học sinh

	4 
	Sách bài tập Tiếng Anh 1
	Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Ngọc Hiền, Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Bích Thủy
	Nhà XB

GDVN
	Giáo viên và học sinh


2. Sách tham khảo lớp 2

	TT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Đối tượng sử dụng

	1
	Toán 2: Tập 1 (dành cho buổi học thứ 2)
	Vũ Văn Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Hoàng Mai Lê, Phùng Như Thụy 
	Nhà XB
GDVN
	Giáo viên và học sinh

	   2
	Toán 2: Tập 2 (dành cho buổi học thứ 2)
	Nguyễn Áng, Hoàng Mai Lê, Phùng Như Thụy 
	Nhà XB
GDVN
	Giáo viên và học sinh

	   3
	Tiếng Việt 2: Tập 1+2 (dành cho buổi học thứ 2)
	Trần Thị Hiền Lương (chủ biên),  Xuân Thị Nguyệt Hà, Đào Tiến Thi, Hoàng Minh Thúy
	   Nhà XB

GDVN
	Giáo viên và học sinh

	4
	Vở Tập viết 2: Tập 1 
	Bùi Mạnh Hùng (chủ biên), Trần Thị Hiền Lương, Vũ Thị Lan
	Nhà XB

GDVN
	Giáo viên và học sinh

	1 
	Vở Tập viết 2: Tập 2
	Bùi Mạnh Hùng (chủ biên), Trần Thị Hiền Lương, Đặng Thị Hảo Tâm
	Nhà XB

GDVN
	Giáo viên và học sinh

	2 
	Sách bài tập Tiếng Anh 2
	Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiển, Nguyễn Bích Thủy, Nguyễn Quốc Tuấn 
	Nhà XB

GDVN
	Giáo viên và học sinh


3. Sách tham khảo lớp 3

	TT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Đối tượng sử dụng

	1 
	Tiếng Việt 3: tập 1+2 (dành cho buổi học thứ 2)
	Trần Thị Hiền Lương (chủ biên),  Phạm Thị Chín, Xuân Thị Nguyệt Hà, Đào Tiến Thi
	Nhà XB
GDVN
	Giáo viên và học sinh

	2 
	Toán 3: tập 1 (dành cho buổi học thứ 2)
	Lê Anh Vinh (chủ biên), Vũ Văn Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Hoàng Mai Lê, Phùng Như Thụy
	Nhà XB
GDVN
	Giáo viên và học sinh

	3 
	Toán 3: tập 2 (dành cho buổi học thứ 2)
	Lê Anh Vinh (chủ biên), Nguyễn Áng, Hoàng Mai Lê, Phùng Như Thụy
	Nhà XB
GDVN
	Giáo viên và học sinh

	4 
	Tập viết 3: Tập 1+2
	Trần Thị Hiền Lương (chủ biên)-Phạm Kim Chung
	Nhà XB
GDVN
	Giáo viên và học sinh

	5 
	Sách Bài tập Tiếng Anh 3
	Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên); Phan Hà (Chủ biên), Nguyễn Thị Hải Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền; Đào Ngọc Lộc;  Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Quốc Tuấn
	Nhà XB

GDVN
	Giáo viên và học sinh


4. Sách tham khảo lớp 4

	TT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Đối tượng sử dụng

	1 
	Tiếng Việt 4: tập 1 + 2 (dành cho buổi học thứ 2)
	Trần Thị Hiền Lương (chủ biên), Phạm Thị Chín, Xuân Thị Nguyệt Hà, Đào Tiến Thi
	Nhà XB

GDVN
	Giáo viên và học sinh

	2 
	Toán 4: tập 1 (dành cho buổi học thứ 2)
	Lê Anh Vinh (chủ biên), Vũ Văn Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Hoàng Mai Lê, Phùng Như Thụy
	Nhà XB
GDVN
	Giáo viên và học sinh

	3 
	Toán 4: tập 2 (dành cho buổi học thứ 2)
	Lê Anh Vinh (chủ biên), Nguyễn Áng, Hoàng Mai Lê, Phùng Như Thụy
	Nhà XB
GDVN
	Giáo viên và học sinh

	4 
	Sách Bài tập Tiếng Anh 4
	Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên); Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Phan Hà, Nguyễn Thị Hải Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền; Đào Ngọc Lộc;  Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn
	Nhà XB

GDVN
	Giáo viên và học sinh


